Phụ lục số: 1
DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2018-2022
Khoa: Kỹ thuật Y học                                                  
Ban hành kèm theo QĐ số:          /QĐ-ĐHYHN, ngày    tháng 12  năm 2021.

	TT
	Tên đề tài
	Cán bộ   hư​ớng dẫn

(ghi rõ học hàm học vị)
	Đơn vị công tác (Nếu là GV thỉnh giảng)
	Sinh viên thực hiện

	1
	Đặc điểm hóa sinh bệnh nhân methylmalonic acidemia và propionic acidemia
	TS. Trần Thị Chi Mai 
	
	Tô Tuyết Mai

	2
	Đặc điểm hoá sinh của bệnh nhân Glutaric Aciduria typ 2
	TS. Trần Thị Chi Mai
	
	Trần Thị Hồng Nhung

	3
	Đặc điểm hoá sinh của bệnh nhân Maple syrup urine disease và Phenylketonuria 
	TS. Trần Thị Chi Mai
	
	Nguyễn Thu Hà

	4
	Xây dựng giá trị tham chiếu của xét nghiệm DHEA-S huyết thanh ở người Việt Nam
	ThS. Nguyễn Thị Phương Thuý
	
	Phạm Thị Tú Uyên

	5
	Xác định khoảng tham chiếu 14 chỉ số hóa sinh bằng phương pháp Multiplex-ELISA (Qplex)
	ThS. Trịnh Thị Phương Dung

TS. Tạ Văn Thạo
	
	Nguyễn Hương Ly

	6
	Xây dựng giá trị tham chiếu của xét nghiệm Fibrinogen bằng phương pháp miễn dịch ELISA
	ThS. Trịnh Thị Phương Dung
	
	Đào Mỹ Ngọc

	7
	Tần xuất kháng thể tự miễn ở bệnh nhi đái tháo đường type 1
	ThS. Trịnh Thị Phương Dung
	
	Lưu Thị Thương

	8
	So sánh tương đồng kết quả TnT trên máy h232 và cobas 8000
	ThS. Lê Hoàng Bích Nga
	
	Hồ Thị Thương

	9
	Phân tích gen SLC25A13 trong chẩn đoán bệnh thiếu hụt citrin trên một số trẻ em nghi ngờ
	TS. Tạ Văn Thạo
	
	Lê Thị Phương

	10
	Nghiên cứu xác định khoảng tham chiếu của một vài chỉ số hoá sinh trong sàng lọc trước sinh ( beta-hCG tự do, PAP-A, NT)
	TS. Tạ Văn Thạo
	
	Nguyễn Thị Như Quỳnh

	11
	Xác định đột biến gen Rb1 bằng phương pháp MLPA trên bệnh nhân u nguyên bào võng mạc và một số thành viên gia đình
	PGS. TS. Trần Vân Khánh
	
	Ngô Thị Kiều Loan

	12
	Xác định người mang gen bệnh alpha thalassemia bằng phương pháp MLPA
	PGS. TS. Trần Vân Khánh
	
	Nguyễn Thị Kiều Diễm

	13
	Xác định đột biến trên gen SCN1B ở bệnh nhân Brugada
	PGS. TS. Trần Vân Khánh
	
	Phan Thị Ngọc Mai

	14
	Xác định HPV trên ung thư vòm họng bằng cặp mồi probe tự thiết kế
	TS. Nguyễn Hoàng Việt
	
	Nguyễn Thị Hà

	15
	Ứng dụng kỹ thuật Real-time PCR để phát hiện đa hình đơn nucleotide rs3077 của gen HLA-DP trên bệnh nhân viêm gan B
	 1. TS. Nguyễn Thu Thúy

2. TS. Phạm Lê Anh Tuấn
	Trung tâm NC Gene-Protein – Trường Đại học Y Hà Nội
	Đỗ Thị Liên

	16
	Xác định mức độ biểu hiện của một số miRNA trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm
	TS. Phạm Lê Anh Tuấn
	
	Vũ Thị Nhật

	17
	So sánh kết quả xét nghiệm máy phân tích nước tiểu tự động Erba Laura XL với Roche Cobas u 601
	ThS. Lê Hoàng Bích Nga
	
	Nguyễn Quỳnh Hương

	18
	Nghiên cứu ảnh hưởng của ethanol lên tế bào thần kinh và sức khoẻ trên mô hình ruồi giấm.
	TS. Nguyễn Trọng Tuệ 
	
	Vũ Thị Ánh Tuyết

	19
	Ứng dụng mô hình ruồi giấm trong nghiên cứu sử dụng hạt nano gắn thuốc
	TS. Nguyễn Trọng Tuệ 
	
	Phạm Quốc Tuấn

	20
	Nghiên cứu ảnh hưởng của nicotin đến sinh sản và giới tính của thế hệ f1 trên mô hình ruồi giấm
	ThS. Vũ Đức Anh
	
	Nguyễn Thị Quỳnh

	21
	Xác nhận giá trị sử dụng xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR
	1. ThS. Vũ Đức Anh

2. ThS. Hà Thị Phương Dung
	Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
	Trần Thị Ngọc Huyền

	22
	Nghiên cứu đa hình đơn gen OPRM1 ở bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện điều trị methadone thay thế
	BSNT. Nguyễn Quỳnh Giao
	
	Lê Thanh Nga

	23
	Cải thiện chất lượng đánh giá hạch bạch huyết di căn trong ung thư đại trực tràng bằng phương pháp phân giải chất béo sử dụng dung dịch natri hypoclorit 1%
	ThS. Nguyễn Kim Đồng
	
	Nguyễn Thị Phương


	24
	Xác định tỉ lệ nhiễm virus Epstein–Barr (EBV) trong u lympho trên mẫu bệnh phẩm mô vùi paraffin.
	ThS. Nguyễn Kim Đồng
	
	Nguyễn Lan Anh


	25
	Sự kháng kháng sinh của các chủng Staphylococcus aureus phân lập được tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2021.
	TS. Lê Văn Hưng
	
	Hoàng Thị Tư

	26
	Tỉ lệ nhiễm Clamydia trachomatis ở bệnh nhân mắc hội chứng tiết dịch niệu đạo, âm đạo đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2021.
	TS. Lê Văn Hưng
	
	Phạm Thị Mai Phương

	27
	Tỉ lệ nhiễm HPV ở bệnh nhân nam đến khám và điều trị tại Bệnh viện Da liễu năm 2021.
	TS. Lê Văn Hưng
	
	Vũ Thị Tươi

	28
	Sự kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn lậu phân lập được tại Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2021.
	TS. Nguyễn Thị Nga
	
	Nguyễn Thủy Tiên

	29
	Phát hiện và xác định đặc điểm phân bố của vi khuẩn Coxiella burnetii trên bọ ve ở Phú Thọ.
	1. TS. Lê Thị Hội

2. CN. Ma Thị Huyền
	
	Vũ Thảo Vân

	30
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử một số chủng SARS-CoV-2 phân lập tại Việt Nam.
	ThS. Nguyễn Minh Hoan
	
	Nguyễn Thúy Hằng

	31
	Tổng quan các phương pháp xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.
	ThS. Nguyễn Minh Hoan
	
	Nguyễn Thanh Tâm

	32
	Tổng quan nghiên cứu vắc xin COVID-19.
	ThS. Nguyễn Minh Hoan
	
	Ngô Bích Nguyệt

	33
	Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ nhạy cảm với kháng sinh của Ureaplasma urealyticum và Mycoplasma hominis tại bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2021
	TS. Lê Hạ Long Hải
	
	Vương Quang Hà

	34
	Xác định hiệu giá kháng thể kháng Treponema pallidum bằng kỹ thuật RPR và TPHA tại bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10/2021 đến 12/2021.
	TS. Lê Hạ Long Hải
	
	Nguyễn Thùy Trang

	35
	Xác định tỷ lệ nhiễm Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis và Treponema pallidum tại bệnh viện Da liễu Trung ương từ 10/2021 đến 12/2021.
	TS. Lê Hạ Long Hải
	
	Hoàng Tiến Chung

	36
	Căn nguyên gây viêm phổi trẻ em.
	TS. Nguyễn Thị Nga
	
	Ngô Thị Ngà


                    Ấn định danh sách 21 cán bộ hướng dẫn 36 sinh viên làm khóa luận.

Phụ lục số: 2

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2018-2022
Viện Đào tạo YHDP & YTCC                                                  

Ban hành kèm theo QĐ số:          /QĐ-ĐHYHN, ngày    tháng 12  năm 2021.

	TT
	Tên đề tài
	Cán bộ   hư​ớng dẫn

(ghi rõ học hàm học vị)
	Đơn vị công tác (Nếu là GV thỉnh giảng)
	Sinh viên thực hiện

	1
	Sức khỏe tâm thần của sinh viên Đại học Y Hà Nội tham gia chống dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan năm 2021
	1. ThS. Phạm Phương Mai

2. TS. Hoàng Thị Hải Vân
	
	Nguyễn Hồng Nhung

	2
	Thực trạng kiến thức và thái độ về Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm nhất hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021
	ThS. Lê Đình Luyến
	
	Bùi Xuân Tài

	3
	Kiến thức và nhu cầu đào tạo về Tài chính y tế của cán bộ y tế đang học tại Trường Đại học Y Hà Nội.
	1. ThS. Đoàn Ngọc Thủy Tiên

2. ThS. BS. Nguyễn Thị Thu Hà
	
	Chu Thúy Quỳnh

	4
	Đặc điểm dịch tễ học đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 và một số biện pháp đáp ứng tại tỉnh Bắc Ninh năm 2021
	PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Toàn
	
	Phan Ngọc Hân

	5
	Physical activity and sedentary behavior among students during COVID-19 pandemic: scoping review
	ThS. Đinh Thái Sơn
	
	Nguyễn Hoàng Mai Anh

	6
	Mental health of adolescents in COVID-19 social distancing and lockdowns: a scoping review
	ThS. Phan Thanh Hải
	
	Đàm Thảo Vân

	7
	Tình trạng dinh dưỡng thông qua chỉ số albumin huyết thanh và một số yếu tố liên quan trên người bệnh ung thư buồng trứng tại bệnh viện K năm 2018-2021
	1. TS. Đỗ Nam Khánh

2. TS. Chu Đình Tới
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Thanh Lam

	8
	Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của người bệnh mắc đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2022
	BSNT. Nguyễn Thị Thu Liễu
	
	Trương Thị Ngân

	9
	Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của người bệnh mắc tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2022
	BSNT. Nguyễn Thị Thu Liễu
	
	Đoàn Thu Huyên

	10
	Thực trạng thừa cân - béo phì và một số yếu tố liên quan ở trẻ mầm non quận Hoàng Mai năm 2019-2020
	TS. Đỗ Nam Khánh
	
	Phạm Tiến Hảo

	11
	Tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi dân tộc H’Mông và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của bà mẹ ở một số xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái năm 2021
	PGS.TS Phạm Văn Phú
	
	Phạm Thị Ngọc Mai

	12
	Thực trạng thừa cân-béo phì và kiến thức thực hành liên quan thừa cân-béo phì của người từ 25 đến 64 tuổi tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội năm 2019
	1. PGS.TS. BS Nguyễn Quang Dũng

2. ThS. Vũ Thị Quý
	
	Trương Mai Phương

	13
	Nutritional status in children with autism spectrum disorder and related factors at some caring centers for autistic children in Vietnam in 2021
	1. TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

2. ThS. Lê Xuân Hưng
	Viện Dinh dưỡng Quốc gia


	Nguyễn Minh Hương

	14
	Tình trạng dinh dưỡng trước, sau phẫu thuật và một số yếu tố liên quan ở người bệnh cắt thanh quản toàn phần tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương năm 2021
	1. PGS.TS.Phạm Văn Phú

2. ThS. Phạm Thị Hồng Chiên
	
	Phạm Thành Linh

	15
	Tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 2 tuổi dân tộc Thái và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của bà mẹ ở một số xã thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La năm 2021
	PGS.TS.Phạm Văn Phú
	
	Vũ Nhật Quỳnh

	16
	Thực trạng tăng huyết áp ở người từ 40-69 tuổi và một số yếu tố dinh dưỡng liên quan tại 2 xã thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An năm 2020.
	1. TS.BS Huỳnh Nam Phương

2. Ths.BS Nguyễn Trọng Tài
	VDD Quốc gia


	Đặng Thu Trang



	17
	Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần bán trú của học sinh trường tiểu học Tây Tiến, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2020
	1.  PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung

2.  PGS.TS Trịnh Bảo Ngọc
	VDD Quốc gia


	Nguyễn Thị Lan Anh

	18
	Tình trạng dinh dưỡng và thực trạng rối loạn điện giải của người bệnh mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2021.
	TS.BS. Nguyễn Thùy Linh
	
	Trần Hà An

	19
	The nutritional and micronutrient  status in female vietnamese workers of reproductive age at Trang An joint-stock company in 2019-2020
	BSNT. Nguyễn Thị Thu Liễu
	
	Đỗ Thị Nhàn

	20
	Tình trạng dinh dưỡng và nguy cơ hội chứng nuôi ăn lại ở người bệnh COVID-19 tại bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 năm 2021-2022
	TS.BS. Nguyễn Thùy Linh
	
	Hoàng Thị Hải Yến

	21
	Nguy cơ phơi nhiễm nấm mốc và độc tố nấm mốc từ ngũ cốc, hạt lạc và các sản phẩm chế biến tại thành phố Hà Nội năm 2021
	1. TS.BS. Bùi Thị Mai Hương

2. Ths. BS. Nguyễn Trọng Tài
	VDD Quốc gia

	Nguyễn Thị Thu Hà

	22
	Nutritional status and dietary characteristics in patients with intestinal obstruction caused by food residues at Hanoi Medical University Hospital in 2020-2022
	1.TS. BS Nguyễn Thùy Linh

2. ThS. Phạm Thị Tuyết Chinh
	Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
	Trần Thị Hải Anh

	23
	Assessing nutritional status and eating disturbance issues of patients with dementia at National Geriatric Hospital in 2022
	1. ThS.BS. Đặng Kim Anh

2. TS. Đỗ Nam Khánh
	
	Lê Thị Thảo Linh

	24
	Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần bán trú của học sinh mẫu giáo trường mầm non thực hành Hoa Hồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội năm 2020
	1. PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung

2. ThS. Lê Xuân Hưng
	VDD Quốc gia
	Phạm Minh Phúc

	25
	Thực trạng chiều cao và một số yếu tố liên quan của thanh niên 18 tuổi tại quận Hoàn Kiếm và huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội năm 2019
	1. PGS.TS.Nguyễn Quang Dũng

2. Ths Vũ Thị Quý
	
	Đào Thị Duyên

	26
	Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh trước phẫu thuật đường tiêu hóa có chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2021-2022
	1. TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng

2. Ths. Trần Minh Hải
	VDD Quốc gia


	Bùi Thị Huyền

	27
	Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của người bệnh tăng huyết áp điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn năm 2021-2022
	TS.BS. Nguyễn Thị Hương Lan
	
	Phạm Thị Diệu Linh

	28
	Tình trạng dinh dưỡng, kiến thức và thực hành dinh dưỡng của học sinh trường tiểu học Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm 2020
	1. PGS.TS.BS. Bùi Thị Nhung

2. ThS.BSNT Đặng Quang Tân
	VDD Quốc gia


	Nguyễn Thị Thùy Linh

	29
	Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân trước phẫu thuật tuyến giáp tại bệnh viện Nội Tiết Trung ương năm 2022
	1. TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

2. Ths.Bs Nguyễn Trọng Tài
	VDD Quốc gia


	Nguyễn Phương Linh

	30
	Quantitative Microbial Risk Assessment of Vibrio parahaemolyticus in raw oyster in northern coast of Vietnam 2022
	1. TS. BS Bùi Thị Mai Hương

2. ThS Lê Xuân Hưng
	VDD Quốc gia

	Vũ Hà Nhi


                    Ấn định danh sách 34 cán bộ hướng dẫn 30 sinh viên làm khóa luận.


